
Thông tư Liên tịch Số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999  
của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế 

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động  
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 

 
Căn cứ Điều 104 của Bộ luật Lao động và Điều 8 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 511CT/CSTC ngày 30 tháng 1 năm 
1999, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người 
lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau: 

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng 
Đối tượng được bồi dưỡng bằng hiện vật là người lao động kể cả học sinh, sinh viên thực tập 

hay học nghề, tập nghề làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau: 

- Các doanh nghiệp nhà nước; 

- Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; 

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao; 

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam có sử dụng lao động là 
người Việt Nam; 

- Các đơn vị sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, 
tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân; 

- Cơ quan hành chính, sự nghiệp; 

- Các cơ quan tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân; 

 - Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ 
Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

II. Điều kiện và mức bồi dưỡng 
1. Điều kiện bồi dưỡng hiện vật:  
Người lao động làm việc thuộc các chức danh nghề, công việc độc hại, nguy hiểm theo 

danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm được Nhà nước ban hành mà có các điều kiện sau đây thì được xét để hưởng chế độ bồi 
dưỡng bằng hiện vật: 

a) Môi trường có một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho 
phép theo quy định của Bộ Y tế: 

+ Nhóm yếu tố vật lý: Vi khí hậu, ồn, rung, áp suất, điện từ trường, ánh sáng, bức xạ ion và 
không ion, laze...; 



+ Nhóm các yếu tố hoá học: Hoá chất độc, hơi độc, khí độc, bụi độc... 

b) Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các loại vi sinh vật gây bệnh  
cho người. 

2. Mức bồi dưỡng: 

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo 
các mức sau: 

Mức 1, có giá trị bằng 2.000 đồng; 

Mức 2, có giá trị bằng 3.000 đồng; 

Mức 3, có giá trị bằng 4.500 đồng; 

Mức 4, có giá trị bằng 6.000 đồng; 
 

III. Nguyên tắc 
1. Việc chăm lo sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động cho 

người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động, chủ yếu bằng các biện pháp kỹ thuật 
để cải thiện điều kiện lao động, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động. Do chưa khắc 
phục được hết các yếu tố độc hại, người sử dụng lao động phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật 
cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khoẻ cho người lao động. 

2. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca làm việc, đảm  
bảo thuận tiện và vệ sinh; không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền lương. 

Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại 
chỗ được như làm việc lưu động, phân tán, ít người,... người sử dụng lao động phải cấp hiện vật 
cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. Trường hợp 
này, người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người lao động và 
đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. 

3. Người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 50% thời 
gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 
50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. 

Trong trường hợp phải làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cũng được tăng lên 
tương ứng với số giờ làm thêm. 

4. Người lao động làm việc trong các ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ ăn định 
lượng ban hành kèm theo Quyết định số 611/TTg ngày 24/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ sẽ 
không hưởng các mức bồi dưỡng theo Thông tư này. 

5. Đối với các chức danh nghề, công việc trước đây đã được Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội thoả thuận theo quy định của Thông tư số 20/TTLB ngày 24/9/1992 của liên Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế thì thực hiện chuyển đổi mức như sau: 

Mức 1 cũ sang mức 1 mới; 
Mức 2 cũ sang mức 2 mới; 
Mức 3, 4 cũ sang mức 3 mới; 

Trong khi thực hiện chuyển đổi từ mức cũ sang mức mới, nếu có trường hợp bất hợp lý thì 
gửi văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế xem xét và thoả thuận theo 



quy định tại điểm 2 mục IV. 
- Mức 4 mới chỉ áp dụng đối với các nghề, công việc mà môi trường lao động có các yếu tố 

đặc biệt độc hại, nguy hiểm. 
6. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh... được hạch toán 

vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông; đối với cơ quan hành chính sự nghiệp tính vào chi 
phí thường xuyên; đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề... 
thuộc cơ quan nào quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí. 

IV. Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp: 
a) Giáo dục, tuyên truyền mục đích ý nghĩa của chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, phổ biến 

nội dung Thông tư và quy định của đơn vị về việc thực hiện chế độ này đến người lao động. 
b) Y tế cơ sở căn cứ vào kết quả đo môi trường lao động hàng năm của các nghề, công việc 

cụ thể có trách nhiệm giúp người sử dụng lao động quy định cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng 
phù hợp với việc thải độc và tăng cường sức đề kháng của cơ thể như: đường, sữa, trứng, chè, hoa 
quả, bánh... ứng với các mức bồi dưỡng quy định tại khoản 2 mục II nói trên. 

c) Tổ chức chu đáo việc bồi dưỡng, đảm bảo người lao động được hưởng mức bồi dưỡng 
đầy đủ đúng chế độ. 

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương: 
a) Tổ chức hướng dẫn triển khai các quy định của Thông tư đến các đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc trách nhiệm quản lý. 
b) Căn cứ vào văn bản đề nghị của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý và kết 

quả đo, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc hàng năm của cơ quan y tế, tổng 
hợp các chức danh nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật gửi Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế để xem xét, quyết định theo quy định sau: 

- Biểu mẫu tổng hợp các chức danh nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng 
hiện vật của ngành, địa phương theo mẫu của Thông tư này (phụ lục). 

- Kết quả đo môi trường lao động hàng năm có các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm 
việc của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đã được 
Bộ Y tế chấp thuận. Đối với các nghề, công việc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm như 
quy định tại khoản b, mục 1, phần II thì không phải kèm theo kết quả đo môi trường. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế phối hợp với Liên đoàn Lao động các 
địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này 
đến các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền. 

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 
20/TTLB ngày 24/9/1992 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; các quy 
định khác trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh 
về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo hộ lao động) và Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng) 
để nghiên cứu, giải quyết. 

 
  KT. Bộ trưởng  KT. Bộ trưởng 
  Bộ Y tế  Bộ Lao động-TBXH 
  Thứ trưởng  Thứ trưởng 



 

  Lê Ngọc Trọng đã ký  Lê Duy Đồng đã ký 
 


